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Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón trẻ - Nhắc nhở trẻ biết chào 

hỏi lễ phép 

- Tự cất đồ dùng cá 

nhân đúng nơi quy 

định. 

- Trò chuyện với trẻ về 

sở thích của trẻ, điều trẻ 

thích và không thích 

- Trò chuyện nhận biết 

các bữa ăn trong ngày 

và ích lợi của ăn uống 

đủ lượng và đủ chất. 

- Cho trò chuyện với trẻ 

về tên và giới tính của 

bản thân 

- Cho trẻ xem video 1 số đồ dùng 

đồ chơi và trò chuyện với trẻ và 

để đồ chơi đúng nơi quy định 

https://youtu.be/rQrpW4wBc-

o?si=1RfsU4UxFTvAGNv4 

- Cho trẻ hiểu các từ chỉ đồ vật 

quen thuộc 

 

 Trao đổi với phụ 

huynh về một số thói 

quen tốt và hành vi tốt 

trong ăn uống như: 

Uống nước đã đun sôi, 

ăn thức ăn chín, nhai 

kĩ, ăn không ngậm 

Thể 

dục 

sáng 

Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 

Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải. 

Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang. 

Bật: Bật tại chỗ 

Giờ học BÒ THEO HƯỚNG 

THẲNG 

VẬN ĐỘNG MINH 

HỌA BÀI HÁT 

“RỬA MẶT NHU 

MÈO” 

SO SÁNH HAI ĐỐI 

TƯỢNG VỀ KÍCH 

THƯỚC (DÀI HƠN 

– NGẮN HƠN) 

THƠ: ĐÔI MẮT CỦA EM 

(LẦN 2) 

 CHIA ĐẤT 

THÀNH NHIỀU 

PHẦN 

MÌNH CÙNG ĐÁNH 

RĂNG NHÉ 

 SỰ KÌ DIỆU CỦA 

MÀU NƯỚC 

  

Hoạt 

động 

Quan sát 

- Xem tranh ảnh và trò chuyện về cách phân biệt giới tính qua đặc điểm bên ngoài 

https://youtu.be/rQrpW4wBc-o?si=1RfsU4UxFTvAGNv4
https://youtu.be/rQrpW4wBc-o?si=1RfsU4UxFTvAGNv4


ngoài 

trời 
- Xem tranh ảnh các bộ phận trên khuôn mặt 

- Xem tranh ảnh về các bộ phận trên cơ thể 

- Sự thay đổi thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe 

TCVĐ 

+ TCVĐ cũ: Chim sổ lồng (cho trẻ nói lại cách chơi và luật chơi) 

+ TCVĐ: Tìm bạn (trò chơi mới) 

- Cách chơi: Mỗi trẻ cầm 1 đồ chơi và đi dạo xung quanh lớp, vừa đi vừa hát. Khi nghe cô nói: "Tìm bạn" thì mỗi bé quan sát và tìm 

ra cho nhanh 1 người bạn có đồ chơi giống của mình , rồi cầm tay nhau thành 1 đôi, giơ đồ chơi lên cao. Ai tìm nhanh và đúng thì 

được cô khen. 

- Luật chơi: Tìm bạn có hình (đồ chơi) giống của mình (cả màu sắc và kích thước) 

Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, vẽ tự do trên sân… cùng cố vận động bò theo hướng thẳng. 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Góc tạo hình: Bút màu, giấy, bài tập chưa hoàn thiện. 

- Góc Xây dựng: Gạch, con thú, bitis, hàng rào, khối gỗ, lắp ráp, cây xanh.... 

- Góc văn học: Sách, truyện tranh, rối, bàn đọc sách, thơ bạn mới, thơ miệng xinh, thơ đôi mắt của em 

- Góc âm nhạc: Chuẩn bị các bài hát bản nhạc thiếu nhi: vui đến trường, quả bóng tròn, rửa mặt như mèo, mũ, trống, hoa tay,... 

- Góc phân vai: Đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo,…), đồ chơi bác sĩ 

- Góc học tập: làm bài tập so sánh dài hơn, ngắn hơn 

- Góc khám phá: Bình nước, ly, chai, muỗng, màu thực phẩm, màu nước... 

- Góc vận động: Ném vòng cổ chai, bowling, bóng, củng cố vận động bò theo hướng thẳng 

Ăn Nhận biết một món ăn quen thuộc hằng ngày (trứng chiên, cá kho, canh rau,...) 

- Biết sử dụng cốc, chén, muỗng đúng cách 

- Biết được lợi ích của việc uống nước đã đun sôi, ăn thức ăn chín, nhai kĩ, ăn không ngậm 

Ngủ - Trẻ biết lấy đúng gối của mình, cất gối ngay ngắn sau khi ngủ dậy. 

- Nhắc trẻ không nói chuyện, không trêu chọc bạn trong giờ ngủ trưa. 

 

Vệ sinh - Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Tập cho trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà phòng (trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn) 



- Tập cho trẻ làm quen với cách đánh răng, lau mặt 

Sinh 

hoạt 

chiều 

- Cho trẻ xem tranh và 

trò chuyện về những 

cảm xúc vui buồn giận, 

sợ hãi  qua nét mặt cử 

chỉ 

- Học ngoại khóa môn 

nhịp điệu 

 

- Cho trẻ ôn lại 1 số 

động tác múa trong bài 

"Rửa mặt như mèo"  

- Trẻ học ngoại khóa 

môn vẽ 

 

- Cho trẻ ôn lại cách so 

sánh dài hơn - ngắn hơn 

- Làm bài tập khoa học 

và xã hội 

- Học ngoại khóa môn: 

nhịp điệu 

 

- Cho trẻ đọc thuộc bài thơ "Đôi 

mắt của em" 

- Cô trò chuyện và hỏi trẻ về các 

bộ phận trên cơ thể và cách bảo 

vệ, giữ gìn sức khỏe 

- Trẻ học ngoại khóa môn vẽ 

- Cho trẻ nhận xét sản 

phẩm tạo hình 

- Cho trẻ xem hình 

ảnh cách giữ gìn sức 

khỏe và cách bảo vệ 

các bộ phận trên 

khuôn mặt. Trẻ biết 

nói với người lớn khi 

bị đau, chảy máu. 

 
 


